
PHỤ LỤC
Danh sách các chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ và tự động, liên tục
(Kèm theo Công văn số:    /SNNMT-QLMT ngày  /3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Nước thải Khí thải

STT Tên cơ sở hoạt động Địa chỉ
Tổng lượng 
nước thải 
phát sinh 

(m3/ngày đêm)

Đối tượng quan trắc
Lượng khí 

thải phát sinh 
(m3/giờ)

Đối tượng quan trắc

I Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

1 Nhà máy Xi măng sông Gianh
Thôn Trung Cương 
C, xã Tuyên Hoá, 

tỉnh Quảng Trị
400 Quan trắc định kỳ 1.694.100

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

2

Nhà máy Sản xuất Clinker xã Văn 
Hóa - Dự án Nhà máy xi măng Quảng 
Phúc (Giai đoạn I) - Công ty Vật liệu 
xây dựng Việt Nam

Thôn Xuân Hạ, xã 
Tuyên Hoá, tỉnh 

Quảng Trị
288,7 Quan trắc định kỳ 1.735.000

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

3 Nhà máy xi măng Vạn Ninh - Công ty 
TNHH Vicem Hải Vân

Thôn Áng Sơn, xã 
Trường Ninh, tỉnh 

Quảng Trị
  649.200

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

4 Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn – 
Chi nhánh Quảng Trị

KCN Nam Đông Hà, 
phường Nam Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị

  53.357
- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

5 Nhà máy chế biến mủ cao su - Công 
ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị

Xã Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng Trị 368 Quan trắc định kỳ   



6

Trang trại chăn nuôi công nghệ cao 
khép kín Vĩnh Tú tại thôn Phường 
Duyệt, xã Vĩnh Hoàng - Công ty 
TNHH Thái Duy Việt Nam

Thôn Phường Duyệt, 
xã Vĩnh Hoàng, tỉnh 

Quảng Trị
539

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: chưa 
lắp đặt

  

7
Trang trại chăn nuôi CN cao khép kín 
tại Vĩnh Hà, xã Bến Quan - Công ty 
TNHH Thái Duy Việt Nam

Thôn Vĩnh Hà, xã 
Bến Quan, tỉnh 

Quảng Trị
250 Quan trắc định kỳ   

8

Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng 
dược liệu công nghệ cao và sản xuất 
năng lượng tái tạo tại xã Hướng 
Phùng - Công ty TNHH Solar Kesaf 1

Xã Hướng Phùng, 
tỉnh Quảng Trị 202,7 Quan trắc định kỳ   

9
Nhà máy bia Quốc tế TTC – Công Ty 
Cổ Phần Thương Mại Camel Quảng 
Trị

Xã Hiếu Giang, tỉnh 
Quảng Trị 801

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đang 
lắp đặt

  

10 Nhà máy bia Hà Nội - Công ty CP Bia 
Hà Nội - Quảng Trị

KCN Quán Ngang, 
xã Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị
533

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: chưa 
lắp đặt

  

11
Nhà máy tinh bột Long Giang của 
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long 
Giang Thịnh

Thôn Lệ Kỳ 1, Xã 
Quảng Ninh, Tỉnh 

Quảng Trị
1.500

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

12 Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh - 
Công ty CP Tinh bột sắn Quảng Trị

Tổ dân phố Phú Quý, 
xã Nam Trạch, tỉnh 

Quảng Trị
608

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

13
Nhà máy chế biến Tinh bột sắn 
Hướng Hóa – Công ty CP tổng công 
ty thương mại Quảng Trị

Xã Lìa, tỉnh Quảng 
Trị 2.890

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

14
Nhà máy chế biến tinh bột sắn An 
Thái - Công ty CP Chế biến tinh bột 
sắn An Thái

Thôn An Thái, xã 
Hiếu Giang, tỉnh 

Quảng Trị
357

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

15 Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng - 
Công ty CP Chế biến Nông sản Hưng 

Xã Hải Lăng, tỉnh 
Quảng Trị 595 - Quan trắc định kỳ;

- Quan trắc tự động: chưa 
  



Lộc lắp đặt

16
Cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải 
Lăng May - Công ty TNHH Dệt May 
VTJ Toms

CCN Diên Sanh, xã 
Diên Sanh, tỉnh 

Quảng Trị
600

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

II Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

1 Nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh
Số 01 - Hoàng Văn 
Thái, phường Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Trị

20.000
- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

2
Nhà máy xử lý nước thải Đông Hà - 
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường 
Nam Đông Hà

Phường Nam Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị 5.000

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

3
Nhà máy xử lý nước thải Quảng Trị - 
Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Phường 
Quảng Trị

Phường Quảng Trị, 
tỉnh Quảng Trị 5.000

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

III Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

1 KCN Cảng biển Hòn La - BQL KKT 
tỉnh

Xã Phú Trạch, tỉnh 
Quảng Trị 500

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt

  

2 KCN Quán Ngang - BQL KKT tỉnh Xã Gio Linh, tỉnh 
Quảng Trị 1.500

- Quan trắc định kỳ;
- Quan trắc tự động: đã 
lắp đặt (truyền thử 
nghiệm)

  


